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QUYẾT ĐỊNH
về vỉêc ban hành Điều lê Tổ chức và hoat đông 

của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

B ộ TRƯỞNG
B ộ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học 
và Công nghệ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thông tin 
khoa học và công nghệ quốc gia,

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và hoạt động 
của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia trực thuộc Bộ Khoa học và 
Công nghệ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 1416/QĐ-BKHCN ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và 
Công nghệ về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin 
khoa học và công nghệ quốc gia.

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng Cục Thông tin khoa học 
và công nghệ quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./..^G

QUYẾT ĐỊNH:

Nơi nhân:
-Như Điều 3;
- Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 
-Lưu: VT,VụTCCB.

Bộ TRƯỞNG

gọcAnh
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S ĩẫ u  LỆ
Tổ chức và hoạt động của Cục Thông tin khoa hoe và công nghệ quốc gia 

(Ban hành kèm theo Quyết định sổQ ì ĩ /  /QĐ-BKHCN ngày/é/£ /2018 
của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)

Chương I
CHỨC NĂNG» NHIỆM v ụ  VÀ QUYỀN HẠN

Điều 1. Vi trí» chức năng

1. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia là tổ chức trực thuộc Bộ
Khoa học và Công nghệ, có chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước 
và tố chức thực hiện các hoạt động thông tin, thống kê về khoa học, công nghệ và 
đổi mới sáng tạo; xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ; tổ chức thực hiện hoạt động thư viện khoa học và công nehệ quốc gia.

Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có tên giao dịch quốc tế 
bằng tiếng Anh là National Agency for Science and Technology Information (viết 
tắt la NASATI).

2. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có tư cách pháp nhân, có 
con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt 
động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

Cục có trụ sở chính đặt tại thành phố Hà Nội.

Điều 2. Nhiêm vụ và quyền han

1. Xây dựng, trình Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ:

a) Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 
trong lĩnh vực thông tin, thống kê, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về 
khoa học và công nghệ;

b) Dự thảo chính sách, kế hoạch 05 nàm, hằng năm về phát triển thông tin, 
thư viện, thống kê, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và 
công nghệ, phát triển hạ tầng thông tin và thống kê khoa học và công nghệ quốc 
gia, phát triển chợ công nghệ và thiết bị.

2. Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại Khoản 1 Điều 
này sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành.



2. Bai! hành theo thám quyên vẫn bản hành chínb :baộe lĩnh tbôíig bri, 
tiiu viện, thống kê vế khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

4. Chỉ đạo cmivên ngành vê ’ưu giữ kềt quả thực hiên nhiệm vu khoa học và 
còng nghệ dối với cốc cơ auan có thám auvền eúa các Bộ, ngành và bịa phương; 
thu thập, đăng ký, lưu giữ, công bố và sử dụng thông tin về nhiệm vụ khoa hoc và 
công nghệ; quản lý va cấp mã số chuẩn quốc lể ISSN (Internationa] Standard Serial 
Number) cho xuất bản phẩm nhiêu kỳ.

5. Xâv dựng và phát triển hệ thống thống kê, chỉ tiêu thống kê khoa học, 
công nghệ và đổi mới sáng tạo; chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ 
báo cáo thống kê, chủ trì triển khai các cuộc điều íra thống kê quốc gia và thống kê 
ngành về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển cơ sở dữ liệu về 
thống kê khoa học, công nghệ và đổi mói sáng tạo.

6. Phát triển Thư viện khoa học và công nghệ quốc gia và Liên họp thư viện 
Việt Nam về các nguồn tin khoa học và công nghệ; chủ trì cập nhật, bố sung và 
phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ cho cả nước.

7. Tổ chức thực hiện việc phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin khoa 
học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý, nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh 
doanh và phát triển kinh tế-xã hội.

8. Xây dựng và phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nahệ.

9. Tổ chức và phát triển sàn giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị; tổ 
chức, tham gia triển lấm, hội chợ khoa học và công nghệ trong nước và quốc tế.

10. Phát triển hạ tầng thông tin, thống kê khoa học và công nghệ; mạng 
thông tin khoa học và công nghệ tiên tiến kết nối với khu vực và quốc tế; duy trì và 
phát triển Mạng Nghiên cứu và Đào tạo Việt Nam (VinaREN); đầu mối triển khai 
Đề án Hệ tri thức Việt số hóa.

11. Cập nhật và phát triển cổng thông tin, thư viện, thống kê khoa học và 
công nghệ Việt Nam (VISTA); cống thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; duy 
trì và phát triển hệ thống Tạp chí Khoa học Việt Nam trực tuyến (VJOL); tổ chức 
biên soạn và xuất bản Tạp chí Thông tin và Tư liệu, các sách khoa học và công 
nghệ, xuất bản phẩm thông tin khoa học và công nghệ khác.

12. Phối hợp thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi 
phạm hành chính về hoạt động thông tin, thư viện, thống kê khoa học và công nghệ 
theo quy định của pháp luật.

13. Thực hiện cải cách hành chính trong lĩnh vực thông tin, thư viện, thống 
kê khoa học và công nghệ.



14. Nghiên cứu. khoa học và phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ 
thông tin và các thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến trong nhạm vi chức 
năng, nhiệm vụ được giao.

15. Tuyên truyên, phố biền, giáo dục pháp ỉuật trong IMi vực thỗng tin, thư 
viện, thống kê vế khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo,

16. Bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về thông 
tin, thư viện, thống kê khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

17. Thực hiện các hoại động hạp tác quốc tề trong lĩnh vực thông tin, thư 
viện, thống kê khoa học và công nghệ theo phân cấp của Bộ trưởng Bộ Khoa học 
và Công nghệ và quy định của pháp luật.

18. Tổ chức các sự kiện, hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực thông tin, thư 
viện, thống kê, cơ sở dữ liệu về khoa học và công nghệ.

19. Quản lý công chức, viên chức, tài chính, tài sản và hồ sơ tài liệu của Cục 
theo phân cấp của của Bộ và quy định của pháp luật.

20. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Bộ trưởng giao.

Chương II
TỎ CHỨC B ộ MÁY VÀ CHÉ Độ LÀM VIỆC

Điều 3. Lãnh đao Cuc•  9

1. Lãnh đạo Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có Cục trưởng 
và không quá 03 Phó Cục trưởng.

2. Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm, miễn 
nhiệm và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và trước pháp luật về toàn bộ hoạt 
động của Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia.

3. Các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ bổ nhiệm 
theo đề nghị của Cục trưởng, có trách nhiệm giúp Cục trưởng trong việc lãnh đạo 
chung của Cục, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về phần 
công tác được phân công, được quyền quyết định những vấn đề thuộc phạm vi 
nhiệm vụ được giao.

4. Khi Cục trưởng vắng mặt, một Phó Cục trưởng được uỷ quyền lãnh đạo 
và điều hành hoạt động của Cục.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Cục

1. Các đơn vị giúp Cục trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước

a) Phòng Quản lý Thông tin, Thống kê khoa học và công nghệ;



bì Phòng Hợp tác quốc tể;

cì Phồng Kế hoach -Tài chính;

d) Phòng Tổ cỉiức cán bộ;

đì Văn phòng,

Văn phòng được tổ chức 02 phòng trực thuộc. Văn phòng có con dấu riêng 
và được mở tải khoản tại Kho bạc nhà nước và Ngân hàng để hoạt động và giao 
dịch theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục

a) Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ;

b) Trung tâm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khoa học và công nghệ;

c) Trung tâm Giao dịch thông tin, cồng nghệ và thiết bị;

d) Thư viện khoa học và công nghê quốc gia.

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Cục quy định tại khoản 2 Điều này có tư 
cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước, 
Ngân hàng để hoạt động và giao dịch theo quy định của pháp luật.

3. Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể các đơn vị trực thuộc Cục 
Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia do Bộ trưởng quyết định trên cơ sở đề 
nghị của Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ trưởng 
Vụ Tổ chức cán bộ.

4. Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các đơn vị trực thuộc 
Cục trong phạm vi thẩm quyền được giao theo quy định của pháp luật.

5. Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia bổ nhiệm, 
miễn nhiệm, cách chức cấp trưởng, cấp phó các đơn vị thuộc Cục theo quy định 
của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Bộ.

Điều 5. Nhân lưc của Cuc
•  •

1. Công chức, viên chức.

2. Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động.

3. Cộng tác viên.

Điều 6. Chế đô làm viêc
•  ề

1. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia được tổ chức và hoạt động 
theo chế độ thủ trưởng, kết hợp với bàn bạc tập thể.



2. Ch.:'-- Thông tin khoa học và công nghê quốc gia thực hiện chế độ làm việc, 
quan hệ công tác với các đơn vị thuộc Bộ theo qcy chế làm việc của Bộ và các quy 
định khác có liên quan.

3. Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có trách nhiệm phối hợp 
chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ngoài Bộ có liên quan theo đúng quy 
định trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Chương III
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, TÀI SẢN

Điều 7. Nguồn thu

1. Từ Ngân sách nhà nước.

2. Từ các hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ, hoạt động hợp tác, liên 
doanh, liên kết, sản xuất, kinh doanh.

3. Từ các nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Các khoản chi

1. Chi hoạt động thưởng xuyên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

2. Chi đầu tư phát triển.

3. Chi hoạt động cung ứng dịch vụ, tuyên truyền, phổ biến.

4. Chi thuê lao động.

5. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 9. Quản lý tài chính, tài sản

Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia có trách nhiệm 
quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, tài sản của Cục; thực hiện nghĩa vụ đóng góp 
với Nhà nước và chế độ tài chính theo quy định của pháp luật; xây dựng và thực 
hiện chế độ tài chính nội bộ của Cục theo đúng quy định.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Hiên lưc thi hành
9 '9

1. Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

2. Cục trưởng Cục Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia phối hơp với 
Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ tổ chức thực hiện Điều lệ này.



Điều l í .  Sửa đổi, bổ sung Điều lê

Việc sửa đổi, bổ sung Diều ỉệ này do Cục trưởng Cục Tbông tin khoa học và 
công nghệ quốc gia phối họp với Vụ trưởng Y lí Tổ chức cán bộ đề nghị Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, quyết định /, ■

. - ’ Bộ TRƯỞNG

Chu Ngoe Anh


